
                  Mã sản phẩm : HLS-LDL-1D-120W

I Tổng quát
Loại đèn Street Lighting
Loại kính quang học Multichips LED with lenses
Công nghệ LED DC LED

II Điện tử
Điện áp làm việc 175 - 250 VAC
Tần số 50 Hz
Công suất 120 W (+/- 5%)
Hệ số công suất (PF) > 0.9
Độ méo dạng tổng < 15 %
Số lượng LED 64 pcs 
Mã bộ nguồn
Điện áp ngõ ra bộ nguồn
Dòng điện ngõ ra bộ nguồn GWP-P079D-SWP
Chức năng mở rộng 0-10V Dimming

III Cơ khí
Mã vỏ đèn HLS-LDL-1
Mã vật liệu Aluminum Die Cast
Thấu kính đèn Multilenses
Mã vật tư kính PMMA
Hệ thống giải nhiệt Aluminum Ribs
Đường kính trụ đèn 52 mm
Kích thước sản phẩm 760 x 330 x 150 mm
Khối lượng tịnh 5.7 kg

IV Trắc quang
Quang thông > 12.000 Lumen
Hiệu suất (Lumen/Watt) > 100 Lm/W
Nhiệt độ màu (CCT) 3000-3500/4000-5500/6000-7000
Hệ số hoàn màu (CRI) > 0.8
Tuổi thọ trung bình 50.000 Hours

V Chứng nhận chất lượng
Cấp bảo vệ IP66
Tiêu chuẩn môi trường CE LVD
Tiêu chuẩn chất lượng CE EMC
Tiêu chuẩn chất lượng EN62471
Tiêu chuẩn môi trường RoHS
Tiêu chuẩn chất lượng ánh sáng LM-79
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